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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Giới thiệu về gói thầu: 

 Tên dự án: Sửa chữa mặt cầu Tân Trụ, xây mới hệ thống thoát nước đường Hương 

Lộ 25.  

 Tên gói thầu: Thi công xây dựng . 

 Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.  

 Địa điểm xây dựng: Xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. 

1.2. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế: 

1.2.1. Quy mô đầu tư: 

- Sửa chữa đường, đường d n vào cầu và cầu Tân Trụ: 

  Cầu Tân Trụ: Thay  he co giãn r ng  ư c tại mố, trụ; thảm BTN C12.5 mặt cầu; 

sơn mới  an can, gờ  an can cầu; tái  ập  át mái tứ nón ta uy bị hư hỏng bằng BTXM 

M250. 

  Đường và đường d n vào cầu: sửa chữa mặt đường, cải tạo hệ thống an toàn giao 

thông, báo hiệu đường bộ. 

-  hần hệ thống thoát nước: Xây dựng mới hệ thống thoát nước 60cm ph a mố B 

cầu Tân Trụ. Hướng thoát nước t  bên trái tuy n thoát v  bên phải tuy n sau đó thoát ra 

cửa xả ph a sông. 

1.2.2. Các thông số kỹ thuật chủ yếu: 

1.2.2                          

- Thảm bê tông nhựa C12.5 mặt cầu: 

  Thảm BTNC12,5 dày trung bình 7cm; 

  Tưới nhựa d nh bám tiêu chuẩn 0,50  g/m². 

  Cày sọc mặt đường nhựa hiện hữu. 

- Thay  he co giãn r ng  ư c mố, trụ:  

  Đục bỏ  he co giãn hư hỏng;  

   hoan cấy cốt th p,   p đặt  he co giãn r ng  ư c, đ  bê tông  hông co ngót si a 

grout 214-11. 

 Sửa chữa mái ta uy bị hỏng: 

  BTXM gia cố đá 1x2 M250 dày 15cm; 

  Đ p n n hiện hữu, đầm chặt  >0,95. 

 Sơn mới  an can và gờ ch n  an can, hộ  an: cạo sơn hiện hữu và vệ sinh, sơn 
mới. 
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1.2.2                      : 

   t cấu mặt đường hiện hữu: 

  Thảm BTNC12,5 dày trung bình 7cm; 

  Tưới nhựa d nh bám tiêu chuẩn 0,50  g/m². 

  Cày sọc mặt đường nhựa hiện hữu. 

   t cấu vỉa hè: 

  Lớp BTXM đá 1x2 M200 dày 15cm; 

  Lớp cấp phối đá d m dày 15cm, đầm chặt  >0,95; 

  Đ p đất  ưng cống tận dụng t  đào, đầm chặt  >0,95. 

   t cấu bó vỉa: 

  Lớp BTXM đá 1x2 M250; 

  Lớp bê tông  ót dá 1x2 M150 dày 10cm; 

+ N n đường hiện hữu đầm chặt, đầm chặt  >0,95. 

   t cấu tái  ập mặt đường nhựa: 

  Thảm BTN C12,5 dày trung bình 7cm; 

  Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,00  g/m²; 

  Lớp cấp phối đá d m dày 35 cm, đầm chặt  >0,98; 

  Lớp VĐ T ART15, cường độ 15  N/m; 

  Đ p cát  ưng cống đầm chặt  >0,95, phần còn  ại đ p đất đầm chặt  >0,95, 

30cm trên cùng đầm chặt  >0,98. 

   t cấu tái  ập mặt đường BTXM: 

  Lớp BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm; 

  Tấm ni  ông tái sinh ( ót đệm bê tông); 

  Lớp cấp phối đá d m dày 18cm, đầm chặt  >0,98; 

  Lớp VĐ T ART15, cường độ 15  N/m; 

  Đ p đất  ưng cống tận dụng t  đào, đầm chặt  >0,95. 

1.2.2.3  Hệ   ố     oá    ớ   

 Thoát nước dọc: 

Bố tr  cống tròn vỉa hè  hẩu độ  600 (riêng cống ngang đường, đoạn qua doanh 

nghiệp sử dụng cống H30 – XB80). 

Thoát nước n  n   c n     thu t : 

Thi t    cống tròn mới  hẩu độ  600 để nối tuy n cống dọc  600 ph a bên trái 

tuy n tại hố ga  T.1 sang bên phải tuy n hố ga   .5. 

Kết cấu hệ th n  thoát nước: 
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- Ống cống: Dùng cống BTCT  hẩu độ  600, mối nối âm dương giữa bố trí joint 

cao su, ngoài trát vữa xi m ng M100. Cống thoát nước dưới vỉa hè đư c sử dụng  oại chịu 

hoạt tải vỉa hè. Đối với các đoạn ngang đường sử dụng  oại chịu hoạt tải H30-XB80. 

- Móng cống: Sử dụng gối cống BTCT đá 1x2 M200.  ối cống bằng bê tông cốt 

thép đ c s n (cống vỉa hè 02 gối/đốt; cống chịu  ực x p  iên tục dọc theo chi u dài cống). 

 h a dưới  à  ớp bê tông  ót đá 1x2 M150 và cát  ót dày 20cm; móng đư c gia cố bằng c  

tràm có đường   nh gốc ≥8cm, dài 4,5m/cây và mật độ 25 cây/m² (cống vỉa hè thì đư c 

gia cố c  tràm tại vị tr  gối cống, đóng 6 cây/gối). 

-  i ng thu:    t cấu đáy gi ng và thành gi ng bằng BTCT đá 1x2 M250. Móng 

gi ng đư c  ót  ớp bê tông đá 1x2 M150, bên dưới  à  ớp cát  ót dày 20cm. Móng cống 

đư c gia cố bằng có đường   nh gốc ≥8cm, mật độ 25 cây/m², dài 4,5m/cây.  huôn 

gi ng đư c  àm bằng bê tông cốt th p đá 1x2 M250. N p đan gi ng: Trên vỉa hè n p đan 

bằng BTCT đá 1x2 M250. 

- Miệng thu nước: Lưới ch n rác và bó vỉa tại vị tr  hố ga bằng gang. 

- Cửa xả: Bằng bê tông cốt th p đá 1x2 M200.  h a dưới  à  ớp bê tông  ót đá 1x2 

M150 và cát  ót dày 20cm; móng đư c gia cố bằng c  tràm có đường   nh gốc ≥8cm, 

dài 4,5m/cây và mật độ 25 cây/m². 

          á        o                

  .Tận dụng đào cống để thu hồi tuy n ống HD E (225x10,8)mm cần di dời ـ

 .Nối các đoạn ống với nhau bằng mối nối m m ـ

 C t 2 đầu đoạn ống cần di dời mỗi ngày, b t 2 đầu ống chưa di dời để duy trì nước ـ

cấp cho người dân.  

Sau  hi dời ống ra  hỏi phạm vi thi công đấu nối đoạn ống đã di dời với tuy n ống 

hiện hữu chưa di dời vào cuối mỗi ngày thi công để cấp nước cho người dân. 

2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 120 ngày. 

3. Thuế giá trị gia tăng: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, t nh toán và chào 

đầy đủ các  oại thu , ph ,  ệ ph  (n u có) trong giá dự thầu. Nhà thầu  hi tham gia dự thầu 

phải chào giá dự thầu với thu  giá trị gia t ng  à 08% theo đ ng cơ cấu của giá gói thầu 

đư c duyệt. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu v  thời gian t   hi  hởi công đ n khi hoàn thành công trình: Tối đa 120 

ngày. 

Trường h p ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu 

cầu ti n độ hoàn thành cho t ng hạng mục công trình thì  ập bảng yêu cầu ti n độ hoàn 

thành:  hông yêu cầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu v  mặt  ỹ thuật/chỉ d n  ỹ thuật phải đư c soạn thảo dựa trên 

cơ sở quy mô, t nh chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp  uật xây dựng 

chuyên ngành v  quản  ý chất  ư ng công trình xây dựng.  
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Yêu cầu v  mặt  ỹ thuật/chỉ d n  ỹ thuật bao gồm các nội dung chủ y u sau (chi ti t 

nhà thầu cần phải c n cứ vào hồ sơ thi t   ). 

1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo: 

  Nghị định 06/2021/NĐ-C  ngày 26/1/2021 của Ch nh phủ quy định chi ti t một 

số nội dung v  quản  ý chất  ư ng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

  Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN đư c nêu trong tập Hồ sơ thi t    bản vẽ 

thi công, Chỉ d n  ỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 

  Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất  ỳ sai sót nào 

trong công trình theo đ ng thi t    và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 

hành của Việt Nam cũng như phù h p với đi u  iện riêng của công trình và theo chỉ d n 

của cán bộ giám sát v  mọi vấn đ  nêu hay  hông nêu trong h p đồng. 

  Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm v  t nh  n định, an toàn của tất cả các 

hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong 

giai đoạn bảo hành công trình. 

  Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm v  việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

 iệu, máy móc, thi t bị đưa vào thi công xây dựng công trình  ể t  ngày  hởi công xây 

dựng công trình đ n ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

  N u trong quá trình thực hiện h p đồng có xảy ra bất  ỳ t n thất hư hỏng nào đối 

với công trình, người  ao động, nguyên vật  iệu, máy móc thi t bị thì nhà thầu phải tự sửa 

chữa, bồi thường bằng ch nh  inh ph  của mình. 

  Cung cấp toàn bộ nguyên vật  iệu đ ng yêu cầu  ỹ thuật theo thi t    đưa vào thi 

công công trình. 

  T  chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu  ỹ thuật và theo đ ng thời hạn 

hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu đư c chấp thuận. 

  Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có  inh nghiệm và đủ n ng  ực 

đảm bảo thực hiện đ ng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu. 

   iám sát theo dõi những  hối  ư ng do mình thực hiện trong công trường trong 

suốt quá trình thi công. 

  N u chủ đầu tư nhận thấy  hông thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý 

 i n của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc  hông có n ng  ực thực hiện đ ng 

đ n nhiệm vụ thì nhà thầu  hông đư c ph p cho người đó  àm việc ở công trường nữa và 

nên thay th  càng sớm càng tốt. 

  Nhà thầu phải báo cáo chi ti t v  bất  ỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 

công trường. Trong trường h p có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, ch t người, nhà thầu 

phải báo cáo ngay  ập tức bằng các phương tiện nhanh nhất s n có. 

  Sau  hi thi công hoàn thiện công trình và trước  hi nghiệm thu công trình, nhà 
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thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ. 

  Nhà thầu phải chịu trách nhiệm  ập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đ ng yêu cầu 

của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

 b. Giám sát thi công: 

   iám sát  ỹ thuật thi công công trình đư c quy n ti p cận các vị tr  thi công để 

 iểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ   c nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm hỗ 

tr  giám sát  ỹ thuật công trình các công tác trên. 

  Toàn bộ vật  iệu, thi t bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ đư c đưa vào công trường 

 hi có v n bản nghiệm thu của giám sát  ỹ thuật công trình. Mọi vật  iệu, thi t bị bán 

thành phẩm  hông đư c giám sát  ỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra  hỏi phạm vi công 

trường. 

+ Khi phát hiện những trường h p bất h p  ý trong thi t    thi công c  thể gây hại 

đ n công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho t  chức đơn vị 

thi t    có biện pháp xử  ý. 

  Vật tư thay th  chất  ư ng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và 

phải đư c t  chức thi t   , chủ đầu tư cho ph p bằng v n bản mới đư c đưa vào công 

trường. 

  Các phần  huất của công trình trước  hi  ấp phải có biên bản nghiệm thu. N u 

 hông tuân thủ theo những quy định trên thì mọi t n thất phục hồi công trình do nhà thầu 

chịu. 

  Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công  hông đư c đòi 

hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những 

trường h p sau: 

   Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

 + Lý do nguyên nhân thời thi t,  h  hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư: 

Nhà thầu chào đầy đủ các thông tin mã hiệu (n u có), nhà sản xuất, nước sản xuất, 

nhà cung cấp, các vật tư, thi t bị theo yêu cầu hồ sơ thi t   . 

 

Yêu cầu một số vật tư ch nh: 

 

STT Tên loại vật tư, vật liệu Xuất xứ/Nguồn gốc/Chủng loại 

01 Bê tông nhựa  etro imex hoặc tương đương 

02 
Cấp phối đá d m, Đá xây dựng 

các  oại 
Đồng Nai/ Bình Dương 

03 Cát vàng Sạch  hông   n tạp chất 
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STT Tên loại vật tư, vật liệu Xuất xứ/Nguồn gốc/Chủng loại 

 đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu HST  

04 Thép tròn các  oại 
Th p Mi n Nam/Việt Nhật hoặc tương 

đương 

05 Th p hình, th p tấm Việt Nam 

06 Các vật tư  hác Đạt tiêu chuẩn theo HST  

07 Xi m ng Vicem Hà Tiên hoặc tương đương 

08 Cống BTCT  Minh khôi/Ticco hoặc tương đương 

09 Ống nhựa Bình Minh hoặc tương đương 

GHI CHÚ: Bản  yêu cầu chủn  loại v t tư, HSMT chỉ  hi v t tư đạt tiêu chuẩn    

thu t, nhưn   hi dự thầu N                  õ    ơ     ệ  v  x ấ  xứ  ủ   ừ     ủ   

 o   v      để dễ dàn  tron   i i đoạn đánh  iá HSDT cũn  như quản lý tron   i i đoạn 

thi công. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

- Nhà thầu phải tuân thủ quy trình thi công, nghiệm thu và các yêu cầu thi công 

trong hồ sơ thi t    đư c duyệt. 

- Nhà thầu phảo  ập biện pháp thi công, biện pháp t  chức thi công (thuy t minh và 

bản vẽ) cho các hạng mục công việc ch nh của gói thầu theo hạng mục công việc trong hồ 

sơ thi t    đư c duyệt. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

 Nhà thầu phải  ập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định trước 

 hi ti n hành t  chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ 

tên, chữ  ý của người  ập bản vẽ, người đại diện h p pháp của nhà thầu  ý tên và đóng 

dấu. Bản vẽ hoàn công đư c tư vấn giám sát thi công xây dựng  iểm tra và  ý, đóng dấu. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm v  quy định phòng, chống, cháy n  theo quy định 

hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy n , có phương án phòng cháy cụ thể, có 

thi t bị chữa cháy cục bộ, có bố tr  các biển báo cấm  ửa, hiệu  ệnh chửa cháy tại công 

trường. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm v  quy định v  vệ sinh môi trường theo quy định 

hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, ti ng ồn, chất thải r n, chất thải sinh hoạt, nước thải 

sinh hoạt và thi công. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 
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- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 

người, thi t bị và công trình trong suốt quá trình thi công.  

 - Cụ thể phải: Thi t    mặt bằng thi công phù h p: bảo đảo thi công  iên tục, bảo 

đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà  àm việc,  án công nhân, công trình tạm,  ho bãi vật  iệu, 

vị tr  đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung cấp 

điện, nước và hệ thống thoát nước thải. 

Các biện pháp an toàn cho t ng công tác thi công như: Đào móng đóng c  tràm, 

 hi  àm việc trên cao,  hi   p đặt các cấu  iện, thi t bị,  hi vận hành máy móc. 

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp  ý trước Nhà nước cùng các ph  t n v  việc 

để xảy ra tai nạn trên công trường. 

 - Tại những vị tr  nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, c m cờ, rào ch n, ban 

đêm có đèn. 

 - Nhà thầu chịu trách nhiệm v  an toàn thi công, an toàn  ao động, an ninh  hu vực, 

đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước trong 

thời gian thực hiện h p đồng; 

- T  chức huấn  uyện an toàn  ao động, vệ sinh  ao động cho tất cả các nhân sự 

tham gia gói thầu trước  hi thực hiện h p đồng. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chi u ti n độ thực hiện so với ti n độ thi công 

mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để  ịp thời có biện pháp xử  ý, 

các chậm trễ t ng  hâu công tác, t ng mũi thi công. 

 - N u tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy ti n độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có 

 hả n ng  àm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần 

thi t với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh ti n độ theo yêu cầu bằng cách tập 

trung nhân công và thi t bị, Nhà thầu sẽ  hông đư c trả thêm  hoản ti n nào v  những 

biện pháp đó. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

 Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng ti n độ thi công t ng thể và chi ti t công trình 

theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng  hông đư c vư t thời gian quy định trong hồ sơ 

mời thầu. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Nhà thầu bằng  inh ph  và n ng  ực của mình phải t  chức tại hiện trường một bộ 

phận th  nghiệm, để  iểm tra và đánh giá chất  ư ng thi công của mình, thi t    các cấp 

phối bê tông tốt nhất, c n cứ theo mác bê tông đư c quy định trong hồ sơ thi t   , … các 

  t quả th  nghiệm trên phải bằng các v n bản do t  chức có đầy đủ tư cách pháp nhân 

thực hiện. 

 - Công tác th  nghiệm bao gồm: 

   Th  nghiệm các chỉ tiêu cơ  ý của các  oại vật  iệu. 
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   Xác định độ bẩn,   n tạp chất của vật  iệu trong đất. 

   Và các th  nghiệm cần thi t  hác theo quy định trong các Quy trình  iểm tra, 

nghiệm thu hiện hành. 

  hi một trong các yêu cầu th  nghiệm trên, Nhà thầu  hông đảm nhận đư c, thì 

Chủ đầu tư có quy n thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm  ỹ thuật tiêu chuẩn đo 

 ường chất  ư ng có tư cách pháp nhân thực hiện. 

 - Công tác giám sát chất  ư ng:  

   Nhà thầu phải có  ỹ sư giám sát   t h p với tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê 

thường xuyên  iểm tra chất  ư ng vật  iệu xây dựng, chất  ư ng và số  ư ng máy móc 

thi t bị thi công, trang thi t bị th  nghiệm  iểm tra, tay ngh  của công nhân và t  chức sản 

xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường. 

     t quả  iểm tra phải đư c ghi vào s  chất  ư ng công trình n u đảm bảo yêu 

cầu; phải  ập biên bản và có biện pháp xử  ý với chỉ huy trưởng công trường n u có nhi u 

sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quy n yêu cầu chỉ huy trưởng công trường đưa 

vật  iệu, máy móc thi t bị thi công   m chất  ư ng  ể cả cán bộ  ỹ sư đi u hành và công 

nhân  ao động có sai phạm v  chất  ư ng thi công ra  hỏi công trình. 

IV. Các bản vẽ:  

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo hồ sơ thiết  ế đính 

kèm. 

 

 

 

 

 


